
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC 

KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019 

Stt Ngành (K13) ĐTB Stt Ngành (K14) ĐTB 

1 Công nghệ May 7.5 1 Công nghệ May 7.8 

2 Công nghệ Da giày 7.2 2 Công nghệ Da giày 7.2 

3 Tin học ứng dụng 7.0 3 Tin học ứng dụng 7.7 

4 Quản trị Kinh doanh 7.3 4 Quản trị Kinh doanh 7.3 

5 Quản trị Khách sạn 7.7 5 Quản trị Khách sạn 7.4 

6 Kế toán 7.5 6 Kế toán 7.4 

7 Tiếng Trung Quốc 7.5 7 Tiếng Trung Quốc 7.6 

8 Tiếng Nhật 7.6 8 Tiếng Nhật 8.0 

9 Tiếng Anh 7.0 9 Tiếng Anh 7.0 

10 CN Kỹ thuật Xây dựng 7.0 10 CN Kỹ thuật Xây dựng 7.0 

 


